
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1 
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của 

chủ doanh nghiệp tư nhân  

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tài chính   

2 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh  

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tài chính   

3 

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương sang Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

trong trường hợp không thay đổi 

nội dung đăng ký kinh doanh và có 

thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh  

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tài chính   

4 
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh 

nghiệp 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tài chính   

5 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hoạt động 

chi nhánh đối với các doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép thành 

lập và hoạt động kinh doanh chứng 

khoán 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tài chính   

II Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

6 Công nhận làng nghề truyền thống 
30 ngày  

làm việc 

28 ngày  

làm việc 

UBND tỉnh;  

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

7 Công nhận nghề truyền thống 
30 ngày  

làm việc 

28 ngày  

làm việc 

UBND tỉnh; 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

8 Công nhận làng nghề 
30 ngày  

làm việc 

28 ngày  

làm việc 

UBND tỉnh; 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

9 

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị trong các ngành, 

nghề, lĩnh vực khác không thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp 

25 ngày  

làm việc 

17 ngày  

làm việc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn;  

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

III Lĩnh vực Thủy lợi 

10 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận 

hành đối với công trình thủy lợi lớn 

và công trình thủy lợi vừa do 

UBND tỉnh quản lý 

30 ngày  

làm việc 

25 ngày  

làm việc 

UBND tỉnh; 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

11 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh 

10 ngày  

làm việc 

09 ngày  

làm việc 

UBND tỉnh; 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

IV Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản 

12 
Chuyển nhượng quyền khai thác 

khoáng sản 
45 ngày  30 ngày  

UBND tỉnh; 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

V Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

13 
Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 
Sở Tư pháp 

14 
Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp 

pháp lý 

07 ngày  

làm việc 

05 ngày  

làm việc 
Sở Tư pháp 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

VI Lĩnh vực Giám định tư pháp 

15 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư pháp 

trong trường hợp thay đổi tên gọi, 

địa chỉ trụ sở, người đại diện theo 

pháp luật, danh sách thành viên 

hợp danh của Văn phòng giám 

định tư pháp 

05 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 
Sở Tư pháp 

16 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư pháp 

trong trường hợp Giấy đăng ký 

hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 

05 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 
Sở Tư pháp 

17 
Cấp phép thành lập Văn phòng 

giám định tư pháp 
45 ngày 30 ngày Sở Tư pháp 

18 
Đăng ký hoạt động Văn phòng 

giám định tư pháp 
30 ngày 20 ngày Sở Tư pháp 

19 

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám 

định của Văn phòng giám định tư 

pháp 

45 ngày 30 ngày Sở Tư pháp 

VII Lĩnh vực Luật sư 

20 
Đăng ký hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư 

10 ngày  

làm việc 

07 ngày  

làm việc 
Sở Tư pháp 

VIII Lĩnh vực Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa 

21 

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe 

nhìn có nội dung vui chơi giải trí 

nhập khẩu cấp tỉnh 

10 ngày  

làm việc 

08 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

IX Lĩnh vực Gia đình 

22 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia 

đình 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

X Lĩnh vực Du lịch 

23 

Chấm dứt hoạt động của Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nước ngoài 

05 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

24 
Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

Lữ hành nội địa 
10 ngày 07 ngày  

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

XI Lĩnh vực Di sản văn hóa 

25 

Công nhận bảo vật quốc gia đối với 

bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, 

cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang 

quản lý hợp pháp hiện vật 

30 ngày  28 ngày  

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

XII Lĩnh vực Thể dục thể thao 

26 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Cầu lông 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

27 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Bóng bàn 

07 ngày  

làm việc 

05 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

28 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Yoga 

07 ngày  

làm việc 

05 ngày  

làm việc 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

XIII Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

29 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

15 ngày 10 ngày 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

XIV Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam 

30 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

25 ngày  
 

23 ngày  

Ban Quản lý 

các khu công 

nghiệp 

XV Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội, quỹ 

31 
Cấp giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

40 ngày 

làm việc 

30 ngày 

làm việc 
Sở Nội vụ 

32 
Cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 

40 ngày 

làm việc 

30 ngày 

làm việc 
Sở Nội vụ 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

XVI Lĩnh vực Việc làm 

33 

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi 

nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài 

10 ngày 

làm việc 

07 ngày 

làm việc 
Sở Nội vụ 

34 

Gia hạn giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc 

3,5 ngày 

làm việc 
Sở Nội vụ 

XVII Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

35 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

15 ngày 

làm việc 

13 ngày  

làm việc 

Sở Công 

Thương 

XVIII Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 

36 

Cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

- 20 ngày 

(trong 

trường hợp 

thông 

thường); 

- 40 ngày 

(trong 

trường hợp 

phải xin ý 

kiến Bộ 

Công an, Bộ 

Quốc phòng) 

- 14 ngày 

(trong 

trường hợp 

thông 

thường); 

- 28 ngày 

(trong 

trường hợp 

phải xin ý 

kiến Bộ 

Công an, Bộ 

Quốc 

phòng) 

Sở Công 

Thương 

37 

Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

14 ngày  10 ngày 
Sở Công 

Thương 

XIX Lĩnh vực Dược phẩm 

38 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

15 ngày  10 ngày Sở Y tế 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

XX Lĩnh vực Dược phẩm 

39 

Cho phép mua thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

30 ngày 15 ngày Sở Y tế 

40 

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm 

quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở 

có sử dụng, kinh doanh thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, nguyên liệu làm thuốc là dược 

chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ 

sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) 

20 ngày 10 ngày Sở Y tế 

41 

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ 

sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược 

07 ngày 04 ngày Sở Y tế 

42 Cung cấp thuốc phóng xạ 15 ngày 10 ngày Sở Y tế 

43 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm c và d Khoản 

1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-

BYT 

10 ngày 07 ngày Sở Y tế 

44 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 

Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-

BYT 

10 ngày 07 ngày Sở Y tế 

XXI Lĩnh vực Mỹ phẩm 

45 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo mỹ phẩm trong trường 

hợp bị mất hoặc hư hỏng 

05 ngày 

làm việc 

03 ngày 

làm việc 
Sở Y tế 

46 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi 

về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm và không thay đổi 

nội dung quảng cáo 

10 ngày 

làm việc 

07 ngày 

làm việc 
Sở Y tế 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

47 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo mỹ phẩm 

10 ngày  

làm việc 

07 ngày  

làm việc 
Sở Y tế 

XXII Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

48 

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

hướng dẫn thực hành 

15 ngày 10 ngày Sở Y tế 

49 

Thu hồi giấy phép hành nghề trong 

trường hợp quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh 

15 ngày 10 ngày Sở Y tế 

50 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

trong trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 
Sở Y tế 

51 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm và 

không thay đổi nội dung quảng cáo 

05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 
Sở Y tế 

XXIII Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

52 

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi 

thương mại cho tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

60 ngày 55 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

53 

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo cho tổ chức có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

60 ngày 55 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

XXIV 
Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh  

có điều kiện về an ninh trật tự 

54 
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh trật tự 

05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh; 

Công an cấp 

xã 



8 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

55 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh trật tự 

04 ngày  

làm việc 

02ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh; 

Công an cấp 

xã 

XXV Lĩnh vực Quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo 

56 
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu 

nổ quân dụng 

03 ngày  

làm việc 

1,5 ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh 

57 
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu 

nổ công nghiệp 

03 ngày  

làm việc 

1,5 ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh 

58 

Cấp giấy phép vận chuyển tiền 

chất thuốc nổ 

 

03 ngày  

làm việc 

1,5 ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh 

59 

Cấp giấy phép vận chuyển pháo 

hoa để kinh doanh 

 

03 ngày 

làm việc 

1,5 ngày  

làm việc 

Phòng cảnh 

sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội, 

Công an tỉnh 

XXVI Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy 

60 

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về 

phòng cháy và chữa cháy 

 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 

61 
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

62 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn 

về phòng cháy và chữa cháy 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 

63 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 

64 

Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 

65 

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

07 ngày  

làm việc 

04 ngày  

làm việc 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy chữa 

cháy và cứu 

nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh 

XXVI Lĩnh vực Giải quyết tố cáo 

66 
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp 

tỉnh 
30 ngày 28 ngày 

Thanh tra 

tỉnh 

XXVII Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng 

67 Thủ tục thực hiện việc giải trình 15 ngày 13 ngày 
Thanh tra 

tỉnh 

XXVIII Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

68 
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám 

định sở hữu công nghiệp 
30 ngày  21 ngày 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

69 
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công nghiệp 
20 ngày  13 ngày  

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

XXIX Lĩnh vực Bưu chính 

70 Cấp giấy phép bưu chính  20 ngày  14 ngày  
Sở Khoa học 

và Công nghệ 



10 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

XXX Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

71 

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa 

trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

72 

Miễn giảm kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp 

tỉnh) 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

73 

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa 

trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn 

của tổ chức chứng nhận 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

XXXI Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ  

74 

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ 

10 ngày 

làm việc 

09 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

75 

Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao 

công nghệ khuyến khích chuyển 

giao (trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

76 
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ 

10 ngày 

làm việc 

09 ngày 

làm việc 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

XXXIII Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân  

77 

Bổ sung giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 

25 ngày 22 ngày 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

XXXIV  Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

78 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ phương 

tiện sang đơn vị hành chính cấp 

tỉnh khác 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày 

làm việc 
Sở Xây dựng 

XXXV Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 

79 
Cấp giấy phép hoạt động của Sàn 

giao dịch bất động sản 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 
Sở Xây dựng 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

80 
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản 

10 ngày 

làm việc 

07 ngày 

làm việc 
Sở Xây dựng 

XXXVI  Lĩnh vực khác  

81 
Cấp biển hiệu phương tiện vận tải 

khách du lịch 

02 ngày 

làm việc 

01 ngày 

làm việc 
Sở Xây dựng 

XXXVII  Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

82 

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

20 ngày 19 ngày Sở Xây dựng 

XXXVIII Lĩnh vực Đường bộ 

83 

Cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh 

(Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

phép kinh doanh do thay đổi nội 

dung của Giấy phép kinh doanh) 

05 ngày 

làm việc 

02 ngày 

làm việc 
Sở Xây dựng 

XXXIX Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác 

84 

Cho phép trường năng khiếu nghệ 

thuật, thể dục, thể thao hoạt động 

giáo dục  

10 ngày  

làm việc và 

20 ngày  

10 ngày  

làm việc và 

18 ngày 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

85 
Cho phép trường dành cho người 

khuyết tật hoạt động giáo dục 

10 ngày 

làm việc và 

20 ngày  

10 ngày  

làm việc và 

18 ngày 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

86 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học 

15 ngày  

và 05 ngày 

làm việc 

10 ngày  

và 03 ngày 

làm việc 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

87 

Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh 

dịch vụ tư vấn du học 

15 ngày  

và 05 ngày 

làm việc 

10 ngày  

và 03 ngày 

làm việc 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực Hộ tịch 

1 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch 

03 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

Phòng  

Tư pháp 

II Lĩnh vực Cụm Công nghiệp 

2 Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 
05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp huyện 

III Lĩnh vực Văn hóa 

3 
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ Karaoke cấp huyện 

10 ngày  

làm việc 

07 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp huyện 

IV Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

4 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

15 ngày 10 ngày 
UBND  

cấp huyện 

V Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội, quỹ 

5 

Báo cáo tổ chức Đại hội thành lập, 

đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

45 ngày  

làm việc 

30 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp huyện 

VI Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

6 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, 

cải tạo đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

20 ngày 

đối với 

trường hợp 

cấp giấy 

phép xây 

dựng công 

trình; 15 

ngày đối  

với trường 

hợp nhà ở 

riêng lẻ 

18 ngày 

đối với 

trường hợp 

cấp giấy 

phép xây 

dựng công 

trình; 12 

ngày đối  

với trường 

hợp nhà ở 

riêng lẻ 

UBND  

cấp huyện 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Đăng ký khai tử lưu động 
05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

2 Đăng ký kết hôn lưu động 
05 ngày  

làm việc 

03 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

3 Xác nhận thông tin hộ tịch 
03 ngày  

làm việc 

01 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

II Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 

4 
Công nhận tuyên truyền viên pháp 

luật 

05 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

5 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 
05 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

6 Thôi làm hòa giải viên 
05 ngày  

làm việc 

01 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

7 Thanh toán thù lao cho hoà giải viên 
05 ngày  

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

III Lĩnh vực Chứng thực 

8 

Chứng thực Hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

02 ngày  

làm việc 

01 ngày  

làm việc 

UBND 

cấp xã 

IV Lĩnh vực Thể dục, Thể thao 

9 
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ 

sở 

07 ngày  

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

UBND  

cấp xã 

V Lĩnh vực Văn hóa 

10 
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 

cấp xã 
15 ngày 10 ngày 

UBND  

cấp xã 

VI Lĩnh vực Môi trường 

11 
Tham vấn trong đánh giá tác động 

môi trường 

15 ngày  

làm việc 

10 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

VII Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

12 

Tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo đợt hoặc chuyên đề 

20 ngày  

làm việc 

05 ngày  

làm việc 

Chủ tịch 

UBND  

cấp xã 
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STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

hóa 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi đơn 

giản hóa 

Cơ quan 

giải quyết 

13 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã theo công trạng 

20 ngày 

làm việc 

05 ngày  

làm việc 

Chủ tịch 

UBND  

cấp xã 

VIII Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

14 

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng 

có hoàn cảnh khó khăn 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

15 

Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

03 ngày 

làm việc 

01 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 

16 
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết 

tật 

05 ngày 

làm việc 

02 ngày  

làm việc 

UBND  

cấp xã 
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